
MỘT SỐ KINH NGHIỆM, KỸ NĂNG

ĐÀM PHÁN VĂN KIỆN QUỐC TẾ

Nguyễn Thị Hồng Quyên

Trợ lý Vụ trưởng

Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế

Bộ Ngoại giao



NỘI DUNG CHÍNH

 Khái quát về các văn kiện đa phương

 Chuẩn bị đàm phán

 Trong đàm phán

 Sau đàm phán

 Kết luận



KHÁI QUÁT VỀ

VĂN KIỆN ĐA PHƯƠNG

 Theo tên gọi: công ước, hiệp định, thoả thuận, nghị
quyết, quyết định, tuyên bố chung…

 Theo mức độ ràng buộc pháp lý
 Ràng buộc: ĐƯQT

 Không ràng buộc: văn kiện chính trị, cam kết chính trị

 Theo hình thức thông qua
 Bằng đồng thuận

 Bỏ phiếu

 Theo tiến trình xây dựng
 Do một cơ quan chuyên môn soạn thảo và đệ trình để quốc gia ký kết, chấp

thuận (Uỷ ban luật quốc tế ILC)

 Do một Hội nghị ngoại giao (diplomatic conferences), Hội nghị liên chính
phủ (IGC, INC)

 Do một nhóm nước, tổ chức quốc tế, tổ chức khu vực triệu tập đàm phán



 Luật ĐƯQT 2016: Điều 2.1

Là thoả thuận bằng văn bản/nhân danh Nhà nước hoặc 

Chính phủ VN với bên kk nước ngoài,/ làm phát sinh, 

thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ của VN theo 

PLQT, không phụ thuộc tên gọi…

Điều 2.3: bên kk nước ngoài là quốc gia, TCQT hoặc chủ 

thể khác được công nhận là chủ thể của PLQT.

Khái niệm ĐƯQT



Tên gọi ĐƯQT 
(Điều 2.1 Luật ĐƯQT)

- Công ước (Convention, Covenant): văn kiện đa 
phương

- Hiến chương (Charter, Constitution): văn kiện 
thành lập một tổ chức

- Hiệp định, hiệp ước, định ước (Treaty, 
Agreement, Pact, Accord): ĐƯQT song 
phương/đa phương

- Nghị định thư (Protocol): sửa đổi, bổ sung một 
ĐƯQT đã ký kết trước đó

- Thoả thuận (Agreement), Bản ghi nhớ (MOU)…
- Công hàm trao đổi

- Tên gọi khác
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Khoản 5 Điều 2 Luật ĐƯQT 2016: 

Ký kết là hành vi pháp lý …bao gồm đàm phán, 

ký, phê chuẩn, phê duyệt, gia nhập hoặc trao đổi 

văn kiện tạo thành ĐƯQT.

Phân biệt ký/ký kết: Khoản 5, 6 Điều 2

Hành vi ký kết



CHUẨN BỊ ĐÀM PHÁN 

(Điều 9 Luật ĐƯQT)

 Cơ quan đề xuất có trách nhiệm chuẩn bị

đàm phán, bao gồm các bước:

 Đánh giá sơ bộ tác động chính trị, quốc phòng, 

an ninh, kinh tế, xã hội của ĐƯQT

 Rà soát sơ bộ quy định pháp luật hiện hành và

ĐƯQT VN đã ký kết trong cùng lĩnh vực

 Lấy ý kiến của BNG, BTP và to chức, cơ quan

có liên quan



Một số kinh nghiệm
chuẩn bị đàm phán

 Rà soát nội dung

 Xây dựng Đề án

 Trình xin chủ trương đàm phán

 Phối hợp với các bộ, ngành



Rà soát nội dung

 Rà soát: (i) năng lực thực hiện và

(ii) sự phù hợp với quy định của

VN, các cam kết quốc tế đã đưa ra

 Đề xuất các nội dung, vấn đề, nội

hàm mới ta có thể đóng góp

- Vai trò “định hình” 

khuôn khổ luật

pháp quốc tế, “chủ

động”, “dẫn dắt”. 

- Xác định một số chủ

đề ta có lợi ích để

thúc đẩy xuyên suốt

các diễn đàn thành

cross-cutting issue.



Xây dựng Đề án tổng thể

và Đề án thành phần

Nội dung chính

 Tình hình, bối cảnh đàm phán: đánh giá mức độ quan
tâm, cam kết của các nước, tính phức tạp, nhạy cảm, 
mức độ tranh cãi, nhu cầu cấp thiết thông qua văn
kiện…

 Quan điểm của các nước chủ chốt: tùy tiến trình song 
chủ yếu: Mỹ, TQ, EU, Nga, nhóm nước ĐPT, các
nhóm nước có vai trò chủ chốt…

 Các vấn đề còn ý kiến khác nhau



Đề án đàm phán

 Đánh giá lợi ích chính trị - đối ngoại, kinh tế của

VN

 Kiến nghị chủ trương chung và quan điểm chỉ

đạo tham gia đàm phán

 Phương án đàm phán cụ thể



Quy trình xin đàm phán ĐƯQT

Chuẩn
bị: đánh
giá tác
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soát quy
định PL 

và
ĐƯQT, 
dựng

TTr, HS

CQ đx
xin yk
BNG, 
BTP, 
CQ, 
TC 
liên
quan

Trình
TTCP
, CTN

TTCP
, CTN 

cho
phép
→ 

BNG 
cấp
UQ

CQ đề
xuất tổ
chức, 
tham
gia
đàm
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Hồ sơ trình vv đàm phán ĐƯQT

(Điều 11 Luật Điều ước quốc tế)
 Tờ trình của CQ trình nêu: sự cần thiết, yêu cầu, mục

đích đàm phán; nội dung chính của ĐƯQT; đánh giá sơ

bộ tác động chính trị, quốc phòng, an ninh, kinh tế-xã hội

và các tác động khác của ĐƯQT; kết quả rà soát sơ bộ

quy định của pháp luật hiện hành và ĐƯQT mà VN là

thành viên trong cùng lĩnh vực, so sánh với nội dung

chính của ĐƯQT dự kiến đàm phán; kiến nghị vv đàm

phán và uỷ quyền đàm phán;

 Ý kiến của BNG, BTP và CQ, tổ chức liên quan; báo cáo

giải trình, tiếp thu ý kiến của CQ, tổ chức và kiến nghị

biện pháp xử lý.



Thẩm quyền quyết định

đàm phán

ĐƯQT nhân danh

NN

ĐƯQT nhân danh

CP

Chủ tịch nước quyết định:

- Đàm phán

- Ủy quyền đàm phán

- Chủ trương đàm phán

- Kết thúc đàm phán

TTg CP quyết định:

- đàm phán

- Uỷ quyền đàm phán

- Chủ trương đàm phán

- Kết thúc đàm phán
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TỔ CHỨC ĐÀM PHÁN

 Thẩm quyền tổ chức đàm phán: 
Chính phủ đ/v ĐƯQT nhân
danh NN; TTgCP đ/v ĐƯQT 
nhân danh CP

 Trách nhiệm của cơ quan đề
xuất:

 Xây dựng, kiến nghị TTgCP
phương án đàm phán, dự thảo
của phía VN và thành phần
đoàn

 Tham vấn đối tượng chịu sự tác
động

 Kịp thời báo cáo TTgCP về các
phấn đề phát sinh và kiến nghị
biện pháp xử lý

 Thành lập đoàn đàm phán liên
ngành



Một số kinh nghiệm
tổ chức đàm phán ĐƯQT

 Đề xuất các vấn đề, nội hàm mới phù hợp với lợi 

ích của VN

 Căn cứ đề xuất ngôn ngữ

 Đưa và bảo vệ đề xuất



Một số nội hàm cơ bản các nước

ĐPT thường thúc đẩy

Phù hợp
với Hiến
chương
LHQ và

các
nguyên
tắc cơ

bản của
LQT

Tôn
trọng
chủ

quyền
quốc gia
và thẩm
quyền

quản lý

Tính
đến
hoàn
cảnh, 
điều
kiện
của
từng

nước -
CBDR

Điều
khoản
chuyển

tiếp

Tăng
cường
năng

lực, hỗ
trợ kỹ
thuật



Căn cứ đề xuất ngôn ngữ, 
nội hàm mới

 Agreed language

 Báo cáo của các tổ chức quốc tế có uy tín

 Chú ý trích nguồn





Đưa và bảo vệ đề xuất

 Tham gia các tập hợp lực lượng

 Gửi submission

 Bài phát biểu chung

 Tham vấn song phương

 Tranh thủ Chủ tịch/ Điều phối viên



Tham gia
các tập hợp lực lượng

 G77 + Trung Quốc

 ASEAN

 Các nước đồng quan điểm – like minded

 THLL theo từng vấn đề: các nước đảo nhỏ, 
Châu Phi…



Tham vấn song phương



Tranh thủ Chủ tịch, 
Ban thư ký Hội nghị



KẾT THÚC ĐÀM PHÁN

 Thủ tục thông qua văn kiện

 Thủ tục nội bộ về kết thúc đàm phán

và ký ĐƯQT



Thủ tục thông qua văn kiện

 Đồng thuận là phương án ưu tiên cho các
nước ĐPT và hạn chế về năng lực trong thực
hiện cam kết cao

 Bỏ phiếu: đánh giá lợi ích của ta trong các
phương án 3/4, 2/3, ½

 Tìm hiểu kỹ khả năng bỏ phiếu và các vấn
đề đưa ra bỏ phiếu (toàn bộ, một phần, sửa
đổi)



Thủ tục nội bộ kết thúc
đàm phán

 Thẩm quyền: TTgCP, CP

 Hồ sơ trình theo Điều 11 Luật ĐƯQT: như
hồ sơ trình về việc đàm phán, ngoài ra cần
thể hiện phương án kết thúc đàm phán



Thủ tục nội bộ đề xuất ký ĐƯQT

 Mục 2, 3, 4 Chương II Luật 2016: từ Điều 13- Điều 21

Thẩm quyền đề xuất ký; Thẩm quyền, nội dung quyết định 

ký; Nội dung Tờ trình đề xuất ký; Hồ sơ trình đề xuất ký; 

Trách nhiệm cho ý kiến kiểm tra của BNG; Trách nhiệm 

cho ý kiến thẩm định của BTP 

Uỷ quyền; Rà soát, đối chiếu trước khi ký; 

Tổ chức ký: Ký trong chuyến thăm của Đoàn cấp cao;



Quy trình đề xuất ký ĐƯQT
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Hồ sơ đề nghị kiểm tra đưqt 

(điều 19 luật đưqt)

1. Văn bản đề nghị kiểm tra theo quy định tại Khoản 

2 Đ18;

2. Dự thảo Tờ trình CP;

3. Báo cáo đánh giá sự tương thích với ĐƯQT trong 

cùng lĩnh vực;

4. Báo cáo đánh giá tác động chính trị, quốc phòng, 

an ninh, kinh tế-xã hội và các tác động khác của 

ĐƯQT;

5. Ý kiến góp ý của CQ, tổ chức có liên quan;

6. Văn bản ĐƯQT



Hồ sơ đề nghị thẩm định ĐƯQT trước khi ký

(điều 21 Luật ĐƯQT)

1. Văn bản đề nghị thẩm định có các nội dung quy định 

tại K2 Đ20 Luật ĐƯQT;

2. Dự thảo Tờ trình CP;

3. Báo cáo đánh giá sự phù hợp với quy định của PL VN;

4. Ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức có liên quan;

5. Văn bản ĐƯQT.

Số lượng hồ sơ gửi thẩm định là 05 bộ.



Hồ sơ trình đề xuất ký ĐƯQT

(Điều 17 Luật ĐƯQT)

1. Tờ trình của CQ trình theo nội dung quy định tại Đ16.

2. Ý kiến kiểm tra của BNG, ý kiến thẩm định của BTP và ý kiến
của CQ, tổ chức có liên quan; báo cáo giải trình, tiếp thu ý
kiến của CQ, tổ chức có liên quan và kiến nghị biện pháp xử
lý; dự kiến kế hoạch thực hiện ĐƯQT.

3. Báo cáo đánh giá tác động chính trị, quộc phòng, an ninh,
kinh tế – xã hội và các tác động khác của ĐƯQT.

4. Báo cáo đánh giá sự tương thích của ĐƯQT trong cùng lĩnh
vực.

5. Báo cáo đánh giá sự phù hợp với quy định của PLVN.

6. Văn bản ĐƯQT.



Một số vấn đề có thể phát sinh
trong quá trình đàm phán

 Đàm phán hoặc kết thúc đàm phán khi chưa
có uỷ quyền

 Phát sinh vấn đề phải bỏ phiếu ngay tại Hội
nghị

 Kỷ luật phát ngôn tại Hội nghị



KẾT LUẬN

 Tuân thủ trình tự, thủ tục đàm phán, ký ĐƯQT 
được quy định tại Luật ĐƯQT

 Nguyên tắc ký kết và thực hiện ĐƯQT, trong đó: 
lợi ích quốc gia – dân tộc; năng lực thực hiện

 Trong quá trình đàm phán: Tham vấn, tham vấn
và tham vấn

 Nắm vững quy tắc thủ tục của Hội nghị và hệ
quả pháp lý phát sinh từ các quyết định của Hội
nghị



XIN CẢM ƠN

Email: quyennh@gmail.com


